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Số:            /QĐ-LĐLĐ  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 02 năm (2023 - 2024) 

 
 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 

28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; 

- Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; 

 - Căn cứ Hướng dẫn 89/HD-LĐLĐ, ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông về hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

Xét Tờ trình của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ban Nghiệp vụ Liên 

đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. 

- Công nhận  danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho 504 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 02 năm (2023 - 2024) (Có 

danh sách phụ lục 01 kèm theo).   

- Ghi nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa” cho 55 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 

02 năm (2023 - 2024) để làm căn cứ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa, giai đoạn 05 năm  (Có danh sách phụ lục  02 kèm theo).   



Điều 2. Văn phòng, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh; liên đoàn lao động các 

huyện, thành phố; Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh; Công đoàn Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Tổng LĐLĐ VN (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy(B/c);  

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo và Dân vận TU; 

- Sở VH-TT&DL; 

- BCĐ XD ĐSVH tỉnh;                                                                        
- Thường trực LĐLĐ tỉnh ; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, BNV (N).   

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đoàn Văn Sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG NHẬN  

DANH HIỆU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”,  

“ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”  

GIAI ĐOẠN 02 NĂM (2023 - 2024) 
( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-LĐLĐ, ngày      tháng        năm 2025 của Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông) 

 (Phụ lục 01) 

1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông  

2 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội &Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông  

3 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông  

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông  

5 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông  

6 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông  

7 Báo Đắk Nông   

8 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông  

9 Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông  

10 Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông  

11 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông  

12 Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông  

13 Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông  

14 Tỉnh đoàn Đắk Nông  

15 Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông  

16 Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông  

17 Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Đắk Nông  

18 Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Đắk Nông  

19 Sở Y tế tỉnh Đắk Nông  

20 Thanh tra  tỉnh Đắk Nông  

21 Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Đắk Nông  

22 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Nông  

23 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông  

24 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông  

25 Hội Đông y tỉnh Đắk Nông  

26 Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Nông  

27 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông  

28 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông  

29 Trường Cao đẳng Cộng đồng  tỉnh Đắk Nông  

30 Công ty Bảo Việt nhân thọ tỉnh Đắk Nông  



31 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông  

32 Quỹ Đầu tư phát triển  tỉnh Đắk Nông  

33 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông   

34 Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Đắk Nông  

35 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  tỉnh Đắk Nông  

36 Trung tâm pháp y  tỉnh Đắk Nông  

37 Trung tâm Giám định y khoa  tỉnh Đắk Nông  

38 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông  

39 Ban quản lý rừng phòng hộ Biên Giới  tỉnh Đắk Nông  

40 Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông  

41 Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông  

42 Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông  

43 Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Nông  

44 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông  

45 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông  

46 Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông  

47 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông  

48 Ban quản lý dự án SACCR tỉnh Đắk Nông  

49 Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông  

50 Công ty CP cấp nước & Phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông  

51 Công ty Bảo Minh tỉnh Đắk Nông  

52 Công ty Bảo Việt tỉnh Đắk Nông  

53 Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ tỉnh Đắk Nông  

 

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố Gia Nghĩa 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Thành ủy Gia Nghĩa  

2 Văn Phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Gia Nghĩa  

4 Liên đoàn Lao động thành phố Gia Nghĩa  

5 Hội Liên hiệp phụ nữ  thành phố Gia Nghĩa  

6 Hội Nông dân thành phố Gia Nghĩa  

7 Hội Cựu Chiến binh thành phố Gia Nghĩa  

8 Thành đoàn thành phố Gia Nghĩa  

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa  

10 Phòng Tư Pháp thành phố Gia Nghĩa  

11 Phòng Dân tộc thành phố Gia Nghĩa  

12 Phòng Nội vụ thành phố Gia Nghĩa  

13 Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa  

14 Phòng Quản lý Đô thị thành phố Gia Nghĩa  



15 Thanh tra thành phố Gia Nghĩa  

16 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Gia Nghĩa  

17 Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Gia Nghĩa  

18 Phòng Y tế  thành phố Gia Nghĩa  

19 Chi cục Thống kê thành phố Gia Nghĩa  

20 Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa  

21 Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa  

22 Trung tâm Văn hóa Thể  thao & Truyền thông thành phố Gia Nghĩa  

23 Hội Chữ Thập đỏ thành phố Gia Nghĩa  

24 Hội người Cao tuổi thành phố Gia Nghĩa  

25 Đội Trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa  

26 Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa  

27 Chi cục thi hành án dân sự  thành phố Gia Nghĩa  

28 UBND phường Nghĩa Phú thành phố Gia Nghĩa  

29 UBND phường Nghĩa Đức thành phố Gia Nghĩa  

30 UBND phường Nghĩa Trung thành phố Gia Nghĩa  

31 UBND phường Nghĩa Tân thành phố Gia Nghĩa  

32 UBND phường Quảng Thành thành phố Gia Nghĩa  

33 UBND xã Đăk R’Moan thành phố Gia Nghĩa  

34 UBND xã Đăk Nia thành phố Gia Nghĩa  

35 Trường THCS Phan Bội Châu thành phố Gia Nghĩa  

36 Trường THCS Trần Phú thành phố Gia Nghĩa  

37 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Gia Nghĩa  

38 Trường THCS Nguyễn Tất Thành thành phố Gia Nghĩa  

39 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh thành phố Gia Nghĩa  

40 Trường TH&THCS Bế Văn Đàn thành phố Gia Nghĩa  

41 Trường TH&THCS Trần Văn Ơn thành phố Gia Nghĩa  

42 Trường TH&THCS Phan Đình Giót thành phố Gia Nghĩa  

43 Trường TH Thăng Long thành phố Gia Nghĩa  

44 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc thành phố Gia Nghĩa  

45 Trường TH Hà Huy Tập thành phố Gia Nghĩa  

46 Trường TH Tô Hiệu thành phố Gia Nghĩa  

47 Trường TH Võ Thị Sáu thành phố Gia Nghĩa  

48 Trường TH Phan Chu Trinh thành phố Gia Nghĩa  

49 Trường TH Lê Hồng Phong thành phố Gia Nghĩa  

50 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Gia Nghĩa  

51 Trường TH Nơ Trang Lơng thành phố Gia Nghĩa  

52 Trường TH Trần Quốc Toản thành phố Gia Nghĩa  

53 Trường TH Nguyễn Viết Xuân thành phố Gia Nghĩa  

54 Trường MN Hoa Cúc thành phố Gia Nghĩa  



55 Trường Mẫu giáo Họa Mi thành phố Gia Nghĩa  

56 Trường MN Hoa Anh Đào thành phố Gia Nghĩa  

57 Trường MN Hoa Phượng Vàng thành phố Gia Nghĩa  

58 Trường MN Sơn ca thành phố Gia Nghĩa  

59 Trường Mẫu giáo Hoa lan thành phố Gia Nghĩa  

60 Trường MN Hoa Bưởi thành phố Gia Nghĩa  

61 Trường MN Hoa Hồng thành phố Gia Nghĩa  

62 Trường MN Hoa Sen thành phố Gia Nghĩa  

63 Trường MN Tân Lập Thành thành phố Gia Nghĩa  

64 Trường MN Hoa Hướng Dương thành phố Gia Nghĩa  

65 Trường MN 1 tháng 6 thành phố Gia Nghĩa  

66 Trường MN Ngôi nhà của Bé thành phố Gia Nghĩa  

67 Trường MN Bé Yêu thành phố Gia Nghĩa  

68 Trường MN Misa thành phố Gia Nghĩa  

69 Trường MN Ngôi sao nhỏ thành phố Gia Nghĩa  

70 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tỉnh Đắk Nông  

71 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Đắk Nông  

72 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Phương Nam  

73 Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông  

74 Trường THPT Gia Nghĩa  

75 Trường THPT Chu Văn An  TP Gia Nghĩa  

76 Trung tâm Y tế TP Gia Nghĩa  

77 TrườngTHPT DTNT N'Trang Lơng tỉnh Đắk Nông  

78 Ban  quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa  

79 

Công ty TNHH dịch vụ Thương mại - xây dựng Trường An thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 

80 

Công ty TNHH & Xây dựng Nghĩa Hà thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

 

81 Công ty TNHH Cao Phong thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

 

3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Đắk Rlấp 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Huyện Ủy Đắk Rlấp  

2 Văn Phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Rlấp  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Rlấp  

4 Liên đoàn Lao động huyện Đắk Rlấp  

5 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Rlấp  

6 Hội Nông dân huyện Đắk Rlấp  

7 Huyện đoàn Đắk Rlấp  

8 Phòng Nội vụ huyện Đắk Rlấp  



9 Tòa án huyện Đắk Rlấp  

10 UBND xã Đạo nghĩa huyện Đắk Rlấp  

11 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên tỉnh Đắk Nông  

12 Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ tỉnh Đắk Nông  

13 Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp  

14 Trường THPT Phạm Văn Đồng huyện Đắk Rlấp  

15 Trường THPT Nguyễn Tất Thành huyện Đắk Rlấp  

16 Trường THPT Trường Chinh huyện Đắk Rlấp  

 

4. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Tuy Đức 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức  

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Đức  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Đức  

4 Ban Tổ chức huyện Tuy Đức  

5 Ủy ban Kiểm tra huyện Tuy Đức  

6 Liên đoàn Lao động huyện Tuy Đức  

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Tuy Đức  

8 Huyện đoàn Tuy Đức  

9 Hội Cựu chiến binh huyện Tuy Đức  

10 Hội Nông dân huyện Tuy Đức  

11 Trung tâm Chính trị huyện Tuy Đức  

12 Phòng Nội vụ huyện Tuy Đức  

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Đức  

14 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Đức  

15 Phòng Thanh tra huyện Tuy Đức  

16 Phòng Tư pháp huyện Tuy Đức  

17 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuy Đức  

18 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức  

19 Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy Đức  

20 Hội Người cao tuổi huyện Tuy Đức  

21 Tòa án nhân dân huyện huyện Tuy Đức  

22 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức  

23 Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức  

24 Trung tâm Văn hóa -Thể  thao & Truyền thông  huyện Tuy Đức  

25 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Tuy Đức  

26 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện 

huyện Tuy Đức 

 

27 Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức  

28 Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Tuy Đức  



29 Trường PTDT THCS và THPT huyện Tuy Đức  

30 Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác  huyện Tuy Đức  

31 UBND xã Đăk Buk So huyện Tuy Đức  

32  UBND xã Đắk R’Tih huyện Tuy Đức  

33 UBND xã Quảng Trực huyện Tuy Đức  

34 UBND xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức  

35 UBND xã  Quảng Tâm huyện Tuy Đức  

36 UBND xã Quảng Tân huyện Tuy Đức  

37 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi huyện Tuy Đức  

 

5. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Đắk Glong 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Văn phòng huyện ủy Đắk Glong  

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Glong  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Glong  

4 Ban Tổ chức huyện Đắk Glong  

5 Uỷ ban kiểm tra huyện Đắk Glong  

6 Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glong  

7 Hội Nông dân huyện Đắk Glong  

8 Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Glong  

9 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Glong  

10 Huyện đoàn  Đắk Glong  

11 Trung tâm Chính trị huyện Đắk Glong  

12 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đắk Glong  

13 Phòng Thanh tra huyện Đắk Glong  

14 Phòng Tư pháp huyện Đắk Glong  

15 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Glong  

16 Phòng Nội vụ huyện Đắk Glong  

17 Phòng Y tế huyện Đắk Glong  

18 Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đắk Glong  

19 Hội Người cao tuổi huyện Đắk Glong  

20 Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Glong  

21 Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong  

22 Ban quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Glong  

23 Toà án nhân dân huyện Đắk Glong  

24 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong  

25 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đắk Glong  

26 Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Glong  

27 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Đắk Glong  

28 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện  



Đắk Glong 

29 Trung tâm Văn hóa -Thể  thao & Truyền thông  huyện Đắk Glong  

30 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Glong  

31 Trường THPT huyện Đắk Glong  

32 Trường THPT Lê Duẩn huyện Đắk Glong  

33 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Glong  

34 Trung tâm Y tế huyện Đăk G’long  

35 Công ty TNHH MTV ĐăkN’Tao  tỉnh Đắk Nông  

36 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn tỉnh Đắk Nông  

37 Vườn Quốc gia Tà Đùng tỉnh Đắk Nông  

38 Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk R’Măng tỉnh Đắk Nông  

39 UBND xã Đăk Ha huyện Đắk Glong  

40 UBND xã Quảng Khê huyện Đắk Glong  

41 UBND xã Đăk R’Măng huyện Đắk Glong  

42 UBND xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong  

43 Trường THCS Nguyễn Du huyện Đắk Glong  

44 Trường Tiểu học Kim Đồng huyện Đắk Glong  

45 Trường Mầm non Hoa Quỳnh huyện Đắk Glong  

46 Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Đắk Glong  

47 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi huyện Đắk Glong  

48 Trường PTDTNT TH Vừ A Dính huyện Đắk Glong  

49 Trường THCS Đắk Nang huyện Đắk Glong  

50 Trường Mẫu giáo Hoa Đào huyện Đắk Glong  

51 Trường Mẫu giáo Hướng Dương huyện Đắk Glong  

52 Trường Mẫu giáo Hoa Sen huyện Đắk Glong  

53 Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Đắk Glong  

54 Trường TH Quảng Sơn huyện Đắk Glong  

55 Trường TH&THCS Võ Thị Sáu huyện Đắk Glong  

56 Trường TH Lý Tự Trọng huyện Đắk Glong  

57 Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang huyện Đắk Glong  

58 Trường Mẫu giáo Họa Mi huyện Đắk Glong  

59 Trường Mẫu giáo Sơn Ca huyện Đắk Glong  

60 Trường PTDTBT THCS Đăk R’măng huyện Đắk Glong  

61 Trường Tiểu học Lê Lợi huyện Đắk Glong  

62 Trường Tiểu học La Văn Cầu huyện Đắk Glong  

63 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc huyện Đắk Glong  

64 Trường Mẫu giáo Hoa Lan huyện Đắk Glong  

65 Trường THCS Quảng Hòa huyện Đắk Glong  

66 Trường TH Bế Văn Đàn huyện Đắk Glong  

67 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc huyện Đắk Glong  



68 Trường Mẫu giáo Quảng Hòa huyện Đắk Glong  

69 Trường THCS Chu Văn An huyện Đắk Glong  

70 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi huyện Đắk Glong  

71 Trường TH&THCS Trần Quốc Toản huyện Đắk Glong  

72 Trường Mẫu giáo Hoa Mai huyện Đắk Glong  

73 Trường Mẫu giáo Ánh Dương huyện Đắk Glong  

 

6. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Đắk Song 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Huyện ủy Đắk Song  

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Song  

3 Liên đoàn Lao động huyện Đắk Song  

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Song  

5 Hội Nông dân huyện Đắk Song  

6 Huyện đoàn  Đắk Song  

7 Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Song  

8 Hội Người cao tuổi huyện Đắk Song  

9 Hội chữ thập đỏ huyện Đắk Song  

10 Trung tâm Chính trị huyện Đắk Song  

11 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Song  

12 Phòng Văn hóa và thông tin huyện Đắk Song  

13 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk Song  

14 Phòng Thanh tra huyện Đắk Song  

15 Phòng Nội vụ  huyện Đắk Song  

16 Phòng Tư pháp huyện Đắk Song  

17 Phòng Kinh tế & hạ tầng huyện Đắk Song  

18 Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Song  

19 Ban quản lý dự án & Phát triển Quỹ đất  huyện Đắk Song  

20 Tòa án nhân dân huyện Đắk Song  

21 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song  

22 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song  

23 Trung tâm Dịch vụ khai thác Nông nghiệp huyện Đắk Song  

24 Trung tâm Văn hóa -Thể  thao & Truyền thông  huyện Đắk Song  

25 Trung tâm Y tế huyện Đăk Song  

26 TrườngTHPT Lương Thế Vinh huyện Đắk Song  

27 Trường THPT Đắk Song  

28 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Song  

29 Trường THPT Phan Đình Phùng huyện Đắk Song  

30 UBND thị trấn Đức An huyện Đắk Song  

32 UBND xã Nâm N'Jang huyện Đắk Song  



33 UBND xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song  

34 UBND xã Thuận Hà huyện Đắk Song  

35 UBND xã Đắk Mol huyện Đắk Song  

36 UBND xã Đắk N'Drung  huyện Đắk Song  

37 Công ty Cổ phần SAM NNCNC huyện Đắk Song  

 

7. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Đắk Mil 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Huyện uỷ Đắk Mil   

2 Văn Phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil  

3 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Mil  

4 Liên đoàn Lao động huyện Đắk Mil  

5 Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Đắk Mil  

6 Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Mil  

7 Huyện Đoàn Đăk Mil  

8 Hội Nông dân huyện Đắk Mil  

9 Bảo hiểm Xã hội huyện Đăk Mil  

10 Đội Quản lý đô thị huyện Đắk Mil  

11 Trung tâm Chính trị huyện Đắk Mil  

12 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk Mil  

13 Phòng Nội vụ huyện Đắk Mil  

14 Phòng Văn hóa thông tin huyện Đắk Mil  

15 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Mil  

16 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil  

17 Phòng Thanh tra huyện Đăk Mil  

18 Phòng Tư pháp huyện Đăk Mil  

19 Phòng Công chứng Vũ Minh Vững huyện Đắk Mil  

20 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Mil  

21 Tòa án Nhân dân huyện Đắk Mil  

22 Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil  

23 Viện Kiểm sát Nhân dân  huyện Đắk Mil  

24 Trung tâm văn hóa -Thể  thao & Truyền thông huyện Đắk Mil  

25 Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thuận An Đắk Mil  

26 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Đắk Mil  

27 Trung tâm Giáo dục nghề Nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil  

28 Ban Quản lý dự án & phát triển Quỹ đất huyện Đắk Mil  

29 Ban Quản lý Chợ huyện Đăk Mil  

30 Hội Chữ Thập đỏ huyện Đắk Mil  

31 Quỹ Tín dụng thị trấn huyện Đắk Mil  

32 Chi cục Thống kê Đăk Mil – Đăk Song  



33 Hợp Tác xã Giao thông - Vận tải huyện Đắk Mil  

34 Trường Mầm non tư thục Vành Khuyên huyện Đắk Mil  

35 Trường Mầm non tư thục Kisd House huyện Đắk Mil  

36 Trường MN Hướng Dương huyện Đắk Mil  

37 Trường MG Măng Non  huyện Đắk Mil  

38 Trường MG Hoa Pơ Lang huyện Đắk Mil  

39 Trường MG Sơn Ca  huyện Đắk Mil  

40 Trường MG Hoa Sen  huyện Đắk Mil  

41 Trường MG Hoa Mai huyện Đắk Mil  

42 Trường MG Mầm Non huyện Đắk Mil  

43 Trường MG Bình Minh  huyện Đắk Mil  

44 Trương MG Hòa Bình  huyện Đắk Mil  

45 Trường MN Hoa Hồng huyện Đắk Mil  

46 Trường TH Phan Bội Châu huyện Đắk Mil  

47 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi huyện Đắk Mil  

48 Trường TH Nguyễn Văn Bé huyện Đắk Mil  

49 Trường TH Trần Phú huyện Đắk Mil  

50 Trường TH Hoàng Hoa Thám huyện Đắk Mil  

51 Trường TH-THCS Kim Đồng huyện Đắk Mil  

52 Trường TH Trần Văn Ơn huyện Đắk Mil  

53 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc  huyện Đắk Mil  

54 Trường TH Nguyễn Viết Xuân huyện Đắk Mil  

55 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai huyện Đắk Mil  

56 Trường TH Võ Thị Sáu huyện Đắk Mil  

57 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu huyện Đắk Mil  

58 Trường TH Bùi Thị Xuân huyện Đắk Mil  

59 Trường TH Lý Tự Trọng huyện Đắk Mil  

60 Trường TH Phan Đình Phùng huyện Đắk Mil  

61 Trường TH Bi Năng Tắc huyện Đắk Mil  

62 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh  huyện Đắk Mil  

63 Trường TH Lê Hữu Trác huyện Đắk Mil  

64 Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Đắk Mil  

65 Trường THCS Hoàng Diệu huyện Đắk Đắk Mil  

66 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh huyện Đắk Mil  

67 Trường THCS Nguyễn Tất Thành huyện Đắk Mil  

68 Trường THCS Chu Văn An huyện Đắk Mil  

69 Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Đắk Mil  

70 Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Đắk Mil  

71 Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Đắk Mil  

72 Trường THCS Lê Lợi huyện Đắk Mil  



73 Trường PTCS Nguyễn Khuyến huyện Đắk Mil  

74 Trường THCS Nguyễn Huệ  huyện Đắk Mil  

75 Trường Mầm non Tư thục Sao Mai huyện Đắk Mil  

76 Trường Mầm non Tư thục Phong Lan huyện Đắk Mil  

77 Trường Mầm non Tư thục Thỏ Ngọc huyện Đắk Mil  

78 Trường Tiểu học Tư thục Marie Curie huyện Đắk Mil  

79 Trường Mầm non Tư thục Sóc Nâu huyện Đắk Mil  

80 Trường Mầm non Tư thục Thanh Xuân huyện Đắk Mil  

81 Trường Mầm non Tư thục Hoa Cúc huyện Đắk Mil  

82 Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Thiện tâm huyện Đắk Mil  

83 Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil  

84 Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Đăk Mil  

85 Trường THPT huyện Đắk Mil  

86 Trường THPT Quang Trung huyện Đắk Mil  

87 Trường THPT Nguyễn Du  huyện Đắk Mil  

88 Trường THCS-THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký huyện Đắk Mil  

89 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil  

90 Công ty Cà phê Đức Lập  tỉnh Đắk Nông  

91 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đại Thành tỉnh Đắk Nông  

 

8. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Cư Jut 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Huyện ủy Cư Jut  

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Cư Jut  

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Jut  

4 Phòng Nội vụ huyện Cư Jut  

5 PhòngThanh tra huyện Cư Jut  

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jut  

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư Jut  

8 Phòng Văn hóa thông tin huyện Đắk Mil  

9 Phòng Y Tế huyện Cư Jut  

10 Ban quản lý dự án & phát triển quỹ đất huyện Cư Jut  

11 Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Cư Jut  

12 Ban quản lý chợ huyện Cư Jut  

13 Tòa án Nhân dân huyện Cư Jut  

14 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jut  

15 Chi cục Thi hành án huyện Cư Jut  

16 Bảo hiểm Xã hội huyện Cư Jut  

17 Chi cục Thống kê Cư Jut-Krông Nô   

18 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cư Jut  



19 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Cư Jut  

20 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cư Jut  

21 Trung tâm Văn hóa -Thể  thao & Truyền thông huyện Cư Jut  

22 Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jut  

23 Hội Người cao tuổi huyện Cư Jut  

24 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cư Jut  

25 UBND xã Nam Dong huyện Cư Jut  

26 UBND xã ĐăkWil huyện Cư Jut  

27 UBND xã Đăk Đrông huyện Cư Jut  

28 UBND xã Trúc Sơn huyện Cư Jut  

29 UBND xã EaPô huyện Cư Jut  

30 UBND xã Cư Knia huyện Cư Jut  

31 UBND xã Tâm Thắng huyện Cư Jut  

32 UBND thị trấn EaTling  huyện Cư Jut  

33 Trường MG EaTling  huyện Cư Jut  

34 Trường MG Tâm Thắng huyện Cư Jut  

35 Trường MN Hoa Hồng huyện Cư Jut  

36 Trường MG Trúc Sơn huyện Cư Jut  

37 Trường MG Cư Knia huyện Cư Jut  

38 Trường MG Nam Dong huyện Cư Jut  

39 Trường MG Họa Mi huyện Cư Jut  

40 Trường MG EaPô huyện Cư Jut  

41 Trường MG Đắk Đrông huyện Cư Jut  

42 Trường MG Đắk Wil huyện Cư Jut  

43 Trường MG Hoa Hướng Dương huyện Cư Jut  

44 Trường TH Hà Huy Tập huyện Cư Jut  

45 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu huyện Cư Jut  

46 Trường TH Lê Hồng Phong huyện Cư Jut  

47 Trường TH Ngô Quyền huyện Cư Jut  

48 Trường TH Lương Thế Vinh huyện Cư Jut  

49 Trường TH Lê Lợi huyện Cư Jut  

50 Trường TH Kim Đồng huyện Cư Jut  

51 Trường TH Trần Phú huyện Cư Jut  

52 Trường TH Lý Tự Trọng huyện Cư Jut  

53 Trường TH Tô Hiệu huyện Cư Jut  

54 Trường TH Nguyễn Huệ huyện Cư Jut  

55 Trường TH Hùng Vương huyện Cư Jut  

56 Trường TH Lê Quý Đôn huyện Cư Jut  

57 Trường TH Nguyễn Du huyện Cư Jut  

58 Trường TH Chu Văn An huyện Cư Jut  



59 Trường TH Y Jút huyện Cư Jut  

60 Trường TH Trần Quốc Toản huyện Cư Jut  

61 Trường THCS Cao Bá Quát huyện Cư Jut  

62 Trường THCS Phạm Hồng Thái huyện Cư Jut  

63 Trường THCS Nguyễn Tất Thành huyện Cư Jut  

64 Trường THCS Phạm Văn Đồng huyện Cư Jut  

65 Trường THCS Phan Đình Phùng huyện Cư Jut  

66 Trường TH & THCS Trúc Sơn huyện Cư Jut  

67 Trường THCS Hoàng Văn Thụ huyện Cư Jut  

68 Trường THCS Nguyễn Công Trứ huyện Cư Jut  

69 Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Cư Jut  

70 Trường THPT Phan Bội Châu huyện CưJut  

71 Trường THPT Phan Chu Trinh huyện CưJut  

72 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Cư Jút  

73 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút  

74 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Wil tỉnh Đắk Nông  

75 Trung Tâm Y Tế huyện Cư Jut  

76 Công ty TNHH CNTP Tất Thắng huyện Cư Jut  

 

9. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Krông Nô 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Huyện ủy Krông Nô  

2 Văn Phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô  

3 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Nô  

4 Liên đoàn Lao động huyện Krông Nô  

5 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Nô  

6 Hội Nông dân huyện Krông Nô  

7 Hội Cựu chiến binh huyện Krông Nô  

8 Huyện đoàn Krông Nô  

9 Trung tâm  Chính trị huyện Krông Nô  

10 Phòng Y tế huyện Krông Nô  

11 Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Krông Nô  

12 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Nô  

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Nô  

14 PhòngThanh tra huyện Krông Nô  

15 Phòng Nội vụ huyện Krông Nô  

16 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Krông Nô  

17 Phòng Tư pháp huyện Krông Nô  

18 Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Nô  

19 Toà Án nhân dân huyện Krông Nô  



20 Viện kiểm sát  nhân dân huyện Krông Nô  

21 Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Nô  

22 Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Nô  

23 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất  huyện Krông Nô  

24 Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất huyện Krông Nô  

25 Trung tâm văn hóa -Thể  thao & Truyền thông  huyện Krông Nô  

26 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật NN huyện Krông Nô  

27 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô  

36 Trung tâm Y tế huyện Krông Nô   

28 Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tỉnh Đắk Nông  

29 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông nô   

30 Trường THPT Krông Nô  

31 Trường THPT Hùng Vương  huyện Krông nô   

32 Trường THPT Trần Phú huyện Krông nô   

33 UBND xã Nâm Nung huyện Krông Nô  

34 UBND xã Quảng phú huyện Krông Nô  

35 UBND xã Nâm Nđir huyện Krông Nô  

36 UBND xã Đức Xuyên huyện Krông Nô  

37 UBND xã Đắk Drô huyện Krông Nô  

38 UBND xã Tân Thành huyện Krông Nô  

39 UBND xã Nam Xuân huyện Krông Nô  

40 UBND xã Nam Đà huyện Krông Nô  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GHI NHẬN  

DANH HIỆU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN 

VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”  

GIAI ĐOẠN 02 NĂM (2023 - 2024) 

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-LĐLĐ, ngày         tháng      năm 2025 của  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông)  

 

                                           (Phụ lục 2) 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Dân vận tỉnh Đắk Nông 

2 Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông 

3 Đảng ủy Khối Các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 

4 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 

5 Sở Công thương Đắk Nông 

6 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Nông 

7 Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Nông 

8 Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông 

9 Sở Tài nguyên & Môi trường  tỉnh Đắk Nông 

10 Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

11 Sở Xây dựng  tỉnh Đắk Nông 

12 Sở Giao thông Vận tải  tỉnh Đắk Nông 

13 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông 

14 Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông 

15 Cục Thuế tỉnh Đắk Nông 

16 Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông 

17 Kho Bạc nhà nước huyện  Tuy Đức  

18 Kho Bạc nhà nước  huyện  Đắk Glong   

19 Kho Bạc nhà nước huyện  Krông nô  

20 Kho Bạc nhà nước huyện Đắk R lấp  

21 Kho Bạc nhà nước huyện  Cư Jut  

22 Kho Bạc nhà nước huyện Đắk Song  

23 Kho Bạc nhà nước  huyện  Đắk Mil  

24 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông 

25 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Gia Nghĩa 



26 Phòng Tài Nguyên-Môi trường thành phố Gia Nghĩa 

27 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa 

28 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Rlấp 

29 Ban Tuyên giáo huyện Tuy Đức 

30 Ban Dân vận huyện Tuy Đức 

31 Phòng Dân Tộc huyện Tuy Đức 

32 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức 

33 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức 

34 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Đức 

35 Ban Tuyên giáo huyện Đắk Glong 

36 Ban Dân vận Huyện Đắk Glong 

37 Phòng Dân tộc huyện Đắk Glong 

38 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Glong 

39 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đắk Glong 

40 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắk Glong 

41 Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Đắk Song 

42 Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Đắk Song 

43 Phòng Dân tộc huyện Đắk Song 

44 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắk Song 

45 Ban Dân vận huyện Đắk Mil 

46 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  huyện Đắk Mil 

47 Phòng Dân Tộc huyện Đắk Mil 

48 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đắk Mil 

49 Phòng Tài Nguyên - Môi trường  huyện Đắk Mil 

50 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cư Jút 

51 Phòng Dân tộc huyện Cư Jút 

52 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Cư Jút 

53 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư Jút 

54 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Krông Nô 

55 Phòng Dân tộc huyện Krông Nô 
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